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Chuyên đề 12. CỰC TRỊ

I. LÝ THUYẾT.

a. Điều kiện để hàm số có cực trị tại x= x0 
[image: image1.wmf]'()
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 đổi dấu khi x qua x0
· Hàm số có cực đại tại x = x0: 
[image: image2.wmf]0
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· Hàm số có cực tiểu tại x = x0: 
[image: image3.wmf]0
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b. Số điểm cực trị của hàm số bằng số lần f’(x) đổi dấu

c. Cách tính giá trị cực trị của hàm sốdùng khi các giá trị đó lẻ hoặc đối với bài

toán có chứa tham số.

· Đối với hàm bậc ba: lấy y chia cho y’

· Đối với hàm bậc hai trên bậc nhất : đạo hàm tử chia đạo hàm mẫu

d. Xem lại công thức khoảng cách từ  một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách 

giữa hai điểm.

e. Định lý  Viete, công thức trung điểm, các  tính chất đối xứng.

II. BÀI TẬP.

Bài tập 1. (2005_A CĐSP) 
Cho hàm số (Cm) 
[image: image4.wmf]2
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 (m là tham số), tìm  m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 2.

Bài tập 2. (2002_D DB)  
Cho hàm số (Cm), 
[image: image5.wmf](
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 (m là tham số) tìm  m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 0.

Bài tập 3. Bài 3. (2004_A CĐSP Bình Phước)  
Cho hàm số (Cm), 
[image: image6.wmf](
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 (m là tham số), tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.

Bài tập 4. (2004_A CĐxác định) 
Cho hàm số (Cm) 
[image: image7.wmf](
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 (m là tham số), tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.

Bài tập 5. (2005_A.CĐSP Điện Biên) 
 Cho hàm số (Cm) 
[image: image8.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.

Bài tập 6. (2002_B) 
Cho hàm số
[image: image9.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số có ba cực trị.

Bài tập 7. (2005_A CĐSP HD) 
Cho hàm số (Cm) 
[image: image10.wmf]2

1

1

xmx

y

x

++

=

+

 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực trị và giá trị các cực trị trái dấu.

Bài tập 8. (2002_DB 5) 
Cho hàm số (Cm). 
[image: image11.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực trị và khoảng cách giữa chúng bằng 10.

Bài tập 9. (2003_A DB)  
Cho hàm số (Cm)  
[image: image12.wmf](
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 (m là tham số), tìm m để (Cm) có cực trị và tính khoảng cách giữa chúng.

Bài tập 10. (2005_B)  
Cho hàm số (Cm): 
[image: image13.wmf](
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 (m là tham số), chứng minh rằng đồ thị (Cm) luôn có điểm cực đại cực tiểu và khoảng cách giữa chúng bằng    
[image: image14.wmf]20
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Bài tập 11. (2003_A CĐKTTV) 
Cho hàm số (Cm). 
[image: image15.wmf](
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 (m là tham số). Chứng minh rằng (Cm) có cực trị và giá trị các cực trị thoả mãn (yCĐ)2 = 2yCT.

Bài tập 12. (2005_A) 
Cho hàm số (Cm) 
[image: image16.wmf]1
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số có cực trị và khoảng cách từ  điểm cực tiểu của (Cm) đến tiệm cận xiên của (Cm) bằng 
[image: image17.wmf]1

2

.
Bài tập 13. (2001_A ĐHQG) 
Cho hàm số (Cm)  
[image: image18.wmf]322
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực trị và chúng đối xứng nhau qua đường thẳng 
[image: image19.wmf]15
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Bài tập 14. (2000_A ĐHQGTPHCM) 
Cho hàm số (Cm) 
[image: image20.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu và đường thẳng nối chúng đi qua một điểm cố định.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ.

Cho hàm số (C): 
[image: image21.wmf]2
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 (a, b là tham số). Tìm a, b để (C) có cực đại A(0;-1).

Cho hàm số (C): 
[image: image22.wmf]32
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 (a, b, c là tham số). Tìm a, b, c để hàm số có cực trị 
[image: image23.wmf]1
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 và (C) có một điểm uốn là I(0;1).

Bài tập 15. (2001_B HVQY) 
Cho hàm số (Cm): 
[image: image24.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu .

Bài tập 16. (1997_A ĐHV)  Cho hàm số (Cm): 
[image: image25.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.
Bài tập 17. Cho hàm số (Cm): 
[image: image26.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.
Bài tập 18. Cho hàm số (Cm): 
[image: image27.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.
Bài tập 19. Cho hàm số (Cm): 
[image: image28.wmf](

)

32

235

ymxxmx

=+++-

 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.
Bài tập 20. Cho hàm số (Cm): 
[image: image29.wmf]32
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.
Bài tập 21. (2000_A ĐHBK) Cho hàm số (Cm): 
[image: image30.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) không có cực trị.

Bài tập 22. (1999_A ĐHTCKT)  Cho hàm số (Cm) 
[image: image31.wmf]22
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 (m là tham số).Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu.Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm đó.

Bài tập 23. (1999_D ĐHQG)  Cho hàm số (Cm): 
[image: image32.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.
Bài tập 24. Cho hàm số (Cm): 
[image: image33.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.
Bài tập 25. Cho hàm số (Cm): 
[image: image34.wmf](
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.
Bài tập 26. Cho hàm số (Cm): 
[image: image35.wmf]32
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 (m là tham số). Chứng minh rằng với mọi m (Cm) có cực đại, cực tiểu nằm về hai phía của trục tung.

Bài tập 27. (2001_A ĐHĐN) Cho hàm số (Cm):
[image: image36.wmf](
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 (m là tham số). Tìm  m để (Cm) đạt cực đại cực tiểu và chúng nằm về hai phía của trục tung.

Bài tập 28. (2000_A HVQHQT) 
Cho hàm số (Cm):
[image: image37.wmf]32
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 (m là tham số). Chứng minh rằng (Cm) có cực đại cực tiểu và chúng nằm về hai phía của trục Oy.

Bài tập 29. (1997_B ĐHQG) Cho hàm số (Cm): 
[image: image38.wmf]32
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 (m là tham số). Tìm  m để (Cm) đạt cực đại cực tiểu và chúng cách đều trục tung.
Bài tập 30. Cho hàm số 
[image: image39.wmf]2
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. Chứng minh rằng hàm số (1) luôn có cực đại và cực tiểu với mọi m. Tìm các giá trị của m để các giá trị cực đại yCĐ và cực tiểu yCT của hàm số thoả mãn 
[image: image40.wmf]22
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Bài tập 31. (1997_B ĐHYTB) Cho hàm số (Cm):
[image: image41.wmf]222
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số có cực tiểu nằm trong khoảng (0;2m).
Bài tập 32. Cho hàm số 
[image: image42.wmf]32
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, Tìm m để hàm số có điểm cực đại cực tiểu đồng thời  
[image: image43.wmf]1
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Bài tập 33. Cho hàm số 
[image: image44.wmf]1
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của m để đồ thị hàm số có điểm cực đại A sao cho tiếp tuyến tại A cắt trục Oy tại B và tam giác OAB vuông cân.
Bài tập 34. Cho hàm số 
[image: image45.wmf](
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B đồng thời AB đi qua 
[image: image46.wmf](
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Bài tập 35. Cho hàm số 
[image: image47.wmf]323
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B đồng thời chúng đối xứng với nhau qua đường thẳng 
[image: image48.wmf]yx
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Bài tập 36. Cho hàm số 
[image: image49.wmf](
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của m để đồ thị hàm số có điểm cực trị A, B sao cho A, B cùng phía với Ox. 
Bài tập 37. (2001_D ĐHTN) 
Cho hàm số:
[image: image50.wmf]42
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số có ba cực trị.

Bài tập 38. (2000_A ĐHCSND) 
Cho hàm số: 
[image: image51.wmf]42
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại.

Bài tập 39. (2000_A HVQY) Cho hàm số (Cm) 
[image: image52.wmf]2
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 (m là tham số). Tìm m để (Cm) có cực đại, cực tiểu .Viết phương trình đường thẳng qua chúng khi đó.
Bài tập 40. Cho hàm số 
[image: image53.wmf]32
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. Tìm quỹ tích các điểm cực đại của đồ thị hàm số khi m thay đổi.
Bài tập 41. Cho hàm số 
[image: image54.wmf](
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cực trị của (Cm) cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.
Bài tập 42.  Cho hàm số 
[image: image55.wmf](
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để hàm số có cực đại, cực tiểu đồng thời các điểm cực trị của (Cm) cách đều gốc tạo độ O.
Bài tập 43. Cho hàm số 
[image: image56.wmf]2
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B đồng thời đường thẳng AB đi qua gốc tọa độ O.
Bài tập 44. Cho hàm số 
[image: image57.wmf]42
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 có đồ thị (Cm), chứng minh với mọi m tam giác có ba đỉnh là ba điểm cự trị của đồ thị hàm số là một tam giác vuông cân.
Bài tập 45. Cho hàm số 
[image: image58.wmf]322
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B đồng thời chúng đối xứng nhau qua đường thẳng 
[image: image59.wmf]15
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Bài tập 46. Cho hàm số 
[image: image60.wmf]32
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 có đồ thị (Cm), chứng minh rằng với mọi m đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B. Hãy xác định tập các giá trị của m để AB ngắn nhất.
Bài tập 47. Cho hàm số 
[image: image61.wmf]2
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B. Tìm tập hợp các điểm A, B.
Bài tập 48. Cho hàm số 
[image: image62.wmf]32
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 có đồ thị (Cm), xác định tập các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có cực đại, cực tiểu A, B. Tìm tập hợp các điểm A, B.
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